
   HỘI ĐỒNG THI HỌC PHẦN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHẤM THI PHÚC KHẢO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÀ XEM LẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HK2, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2021-2022 

 

STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

1. Khoa Ngoại ngữ 

1 Phạm Hà Thảo Ngân 176 
ĐH  

NN Anh khóa 9 
Văn hóa Mỹ 1.9 2.2 1.9 

Đặng Thị 

Tuyết Nhung 
Bùi Hồng Hà 

2 Nguyễn Kim Khánh 095 
ĐH  

NN Anh khóa 9 

Tiếng Anh thương 

mại 
3.8 3.8 3.8 

Đặng Thị 

Tuyết Nhung 

Nguyễn Thị Hà 

Phương 

3 Nguyễn Thùy Anh 013 
ĐH  

NN Anh khóa 8 
Dẫn luận ngôn ngữ 1.0 1.0 1.0 

Đào Mạnh 

Toàn 
Lê Quang Hùng 

4 
Trần Thị Ngọc 

Duyên 
035 

ĐH  

NN Anh khóa 11 
Tiếng Trung 2 1.5 9.5 9.5 

Đoàn Thị Bạch 

Tuyết 
Lê Ngọc Sang 

5 Nguyễn Thị Kim Chi 024 
ĐH  

NN Anh khóa 11 
Viết cơ bản 2 4.5 5.5 5.5 

Trương Phi 

Luân 
Trần Văn Tuấn 

2. Khoa Tự nhiên 

1 Nguyễn Minh Ngọc 033 
ĐHSP 

Toán khóa 8 

Không gian metric 

– không gian topo 
2.0 2.0 2.0 

Phạm Duy 

Vinh 
Phạm Văn Dự 

2 
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
306 

ĐHSP 

Toán khóa 8 

Không gian metric 

– không gian topo 
2.0 2.0 2.0 

Phạm Duy 

Vinh 
Phạm Văn Dự 

3 Nguyễn Thùy Dung 009 
ĐHSP  

Hóa khóa 8 

Phân tích xử lý 

môi trường 
1.5 1.5 1.5 

Lê Thanh 

Hùng 

Phùng Thị Cẩm 

Loan 



STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

4 Nguyễn Thúy Vi 021 
ĐHSP  

Hóa khóa 8 

Phân tích xử lý 

môi trường 
0.5 0.5 0.5 

Lê Thanh 

Hùng 

Phùng Thị Cẩm 

Loan 

5 Trịnh Thị Hồng Nhi 011 
ĐHSP  

Hóa khóa 8 

Phân tích xử lý 

môi trường 
1.5 1.5 1.5 

Lê Thanh 

Hùng 

Phùng Thị Cẩm 

Loan 

3. Khoa TH-MN 

1 Vũ Anh Thư 477 
ĐHSP  

Tiểu học khóa 11 

Cơ sở Việt ngữ 

của DHTV ở Tiểu 

học 

3.6 5.1 5.1 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Võ Thị Tuyết Mai 

2 Trần Thị Tuyết Ngân 255 
ĐHSP  

Tiểu học khóa 11 

Cơ sở Việt ngữ 

của DHTV ở Tiểu 

học 

5.6 6.1 5.6 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Võ Thị Tuyết Mai 

3 Khưu Thị Hồng Yến 051 
ĐH 

Mầm non khóa 10 

Đánh giá trong 

GDMN 
0.0 5.25 5.25 

Nguyễn Thị 

Minh Huệ 

Nguyễn Thị 

Thiên Nhiên 

4 Phạm Vũ Yến Hồng 112 
ĐHSP  

Tiểu học khóa 10 
Tiếng Anh 3 3.0 5.0 5.0 

Nguyễn Thị 

Thu Hoa 

Nguyễn Thị Hà 

Phương 

4. Khoa Tổng hợp 

1 Trần Thị Uyên Thư 010 

ĐH 

Quản lý đất đai 

khóa 10 

Tiếng Anh 3 2.8 4.6 4.6 
Nguyễn Thị 

Thu Hoa 

Nguyễn Thị Hà 

Phương 

5. Khoa Kinh Tế 

1 Đào Vi Trúc 204 
ĐH 

Kế toán khóa 10 
Tiếng Anh 3 2.8 9.0 9.0 

Nguyễn Thị 

Thu Hoa 

Nguyễn Thị Hà 

Phương 

2 
Đặng Tiến Lộc  

(Phúc khảo lần 1) 
061 

ĐH  

Kế toán khóa 7 

Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 
2.0 2.0 2.0 

Võ Thị Từ 

Hiếu 

Phạm Thị Thùy 

Trang 

3 
Đặng Tiến Lộc  

(Phúc khảo lần 2) 
061 

ĐH  

Kế toán khóa 7 

Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 
2.0 2.0 2.0 

Nguyễn Như 

Hùng 

Hoàng Thị Ngọc 

Điệp 



STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

4 Phú Thị Tuyết Trinh 202 
ĐH 

Kế toán khóa 10 
Tài chính căn bản 1.3 1.3 1.3 

Lê Thị Kim 

Tuyên 

Trần Thị Bích 

Vân 

5 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
210 

ĐH 

Kế toán khóa 9 

PP nghiên cứu 

khoa học 
1.0 1.4 1.0 

Phạm Minh 

Tiến 

Lê Thị Kim 

Tuyên 

6 
Nguyễn Thị Mai 

Trang 
193 

ĐH 

Kế toán khóa 9 

PP nghiên cứu 

khoa học 
1.2 1.5 1.2 

Phạm Minh 

Tiến 

Lê Thị Kim 

Tuyên 

7 
Trương Hoàng Thanh 

Phong 
138 

ĐH  

QTKD khóa 8 
Marketing căn bản 6.0 6.0 6.0 

Nguyễn Thị 

Hoài Ân 
Vương Thúy Nga 

8 Lê Thị Thùy Trâm 216 
ĐH  

QTKD khóa 8 
Marketing căn bản 6.5 6.5 6.5 

Nguyễn Thị 

Hoài Ân 
Vương Thúy Nga 

9 Lê Kiều Đoan Trang 083 
ĐHSP 

Toán khóa 11 

Giải tích một biến 

số 2 
2.8 2.8 2.8 

Quách Văn 

Chương 

Bùi Nguyên Trâm 

Ngọc 

10 Nguyễn Thanh Trúc 252 
ĐH  

QTKD khóa 11 

PP tối ưu trong 

kinh tế 
1.3 1.5 1.3 

Nguyễn Thanh 

Hòa 

Hoàng Thị Thu 

Hà 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bùi Linh Chi 

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Bạch Yến 

 

 

      



   HỘI ĐỒNG THI HỌC PHẦN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHẤM THI PHÚC KHẢO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÀ XEM LẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 3 (KỲ HÈ), HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2021-2022 

 

STT Họ và tên SBD Lớp/ Khóa Tên học phần 

Điểm 

trước 

khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

sau khi 

chấm 

phúc 

khảo 

Điểm 

kết luận 

của hội 

đồng 

chấm 

PK 

Giám khảo 1 Giám khảo 2 

1 Nguyễn Ánh Như 147 
ĐH 

QTKD C khóa 10 
Toán cao cấp 1.0 0.5 1.0 

Phạm Duy 

Vinh 
Phạm Văn Dự 

2 Nguyễn Quỳnh Như 151 
ĐH 

QTKD C khóa 10 
Toán cao cấp 4.0 4.5 4.0 

Phạm Duy 

Vinh 
Phạm Văn Dự 

3 Bùi Vũ Ngọc Quỳnh 05 
CĐGD Tiểu học 

khóa 44 
Tiếng Việt 2 2.8 2.8 2.8 

Nguyễn Thị 

Hồng 
Võ Thị Tuyết Mai 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bùi Linh Chi 

Đồng Nai, ngày 13 tháng 12 năm 2022 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Bạch Yến 

 


